
Biểu số 109/CK TC-NSNN

A B 1

A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 233,000,000

I Các khoản thu 100% 43,000,000

 Phí, lệ phí (phí môn bài + phí khác) 42,000,000

 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,000,000

 Đóng góp của nhân dân theo quy định

 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân

 Thu khác 0

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 155,000,000

1 Các khoản thu phân chia 155,000,000 

 - Thuế GTGT và TNDN 101,000,000

 - Thuế nhà, đất

- Thuế thu nhập cá nhân 54,000,000

 - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ KD 0

 - Thuế sử dụng đất NN thu từ hộ gia đình

 - Lệ phí trước bạ, nhà đất 0

2 Các khoản thu p.chia khác do tỉnh q.định 0

 - Thuế tài nguyên 0

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt

 - Thuế khai thác khoán sản

 Các khoản thu điều tiết từ NS cấp trên

 - Tiền sử dụng đất

III Thu khác ngân sách 35,000,000

B TỔNG THU CÂN ĐỐI 5,454,000,000

I Phần cân đối từ nguồn thu trên địa bàn 111,000,000

II Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên 5,343,000,000

 - Bổ sung cân đối từ NS cấp trên 4,991,000,000

 - Bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên 352,000,000

  

 

Số TT Nội dung

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày        /01/2022 của UBND xã Ba Vì)
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Tổng số Đầu tư phát triển Thường xuyên

A B 1=2+3 2 3

Tổng chi ngân sách xã 5,454,000,000 0 5,454,000,000

I Chi đầu tư phát triển 0

II Chi thường xuyên 5,345,000,000 5,345,000,000

1 Sự nghiệp giáo dục 0

2 Sự nghiệp y tế 0

3 Sự nghiệp văn hoá, thông tin 87,000,000 87,000,000

4 Sự nghiệp thể dục thể thao 74,000,000 74,000,000

5 Sự nghiệp kinh tế 178,000,000 178,000,000

6 Sự nghiệp phát thanh, truyền hình 22,000,000 22,000,000

7 Kinh phí bảo vệ rừng 50,000,000 50,000,000

8 Chi công tác xã hội (hưu trí) 45,000,000 45,000,000

9 Chi sự nghiệp môi trường 233,000,000 233,000,000

10 Chi an ninh trật tự 219,898,000 219,898,000

11 Chi dân quân tự vệ 214,897,000 214,897,000

12 Ủy ban nhân dân xã 2,026,630,200 2,026,630,200

13 Hội đồng nhân dân xã 460,786,000 460,786,000

14 Đảng Cộng sản Việt Nam 626,638,000 626,638,000

15 Mặt trận Tổ quốc Việt nam 255,961,600 255,961,600

16 Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 161,052,600 161,052,600

17 Hội Liên hiệp Phụ nữ 149,683,600 149,683,600

18 Hội Nông dân 146,419,400 146,419,400

19 Hội Cựu chiến binh 146,033,600 146,033,600

20 Chi khác 22,000,000 22,000,000

21 Chi CCTL 226,000,000 226,000,000

III Dự phòng ngân sách 109,000,000 109,000,000

Biểu số 110/CK TC -NSNN

Dự toán

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày    /01/2022 của UBND xã Ba Vì)

Số TT Nội dung





Biểu số 108/CK TC-NSNN

ĐVT: đồng

STT

Nội dung thu Dự toán STT Nội dung chi Dự toán

A Tổng số thu 5,454,000,000    B Tổng số chi 5,454,000,000                         

1
Phần cân đối từ nguồn thu 

trên địa bàn
111,000,000       1                       

 Chi đầu tư phát 

triển 
-                                           

2                       Chi thường xuyên 5,345,000,000                         

2
Thu bổ sung từ ngân sách 

cấp trên
5,343,000,000    3                       Dự phòng 109,000,000                            

- Bổ sung cân đối ngân sách 4,991,000,000    

- Bổ sung có mục tiêu 352,000,000        

3 Thu chuyển nguồn -                     

 

 

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /01/2022 của UBND xã Ba Vì)
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